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Mẫu số 03 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật) 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

 của UBND tỉnh Ninh Thuận năm 2023 (do Sở Tài chính tham mưu ban hành) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

1 Quyết định 
54/2022/QĐ-UBND 

ngày 17/9/2022 

 

Quy định một số nội dung chi tổ chức thực 

hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi NN thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Quyết định số   

50/2023/QĐ-UBND   

ngày 21/8/2023 thay 

thế QĐ này 

31/8/2023 

02 Quyết định 
91/2021/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2021 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 

trên địa bàn tỉnh NT 

Quyết định số   

16/2023/QĐ-UBND   

ngày 28/02/2023 thay 

thế QĐ này 

10/3/2023 

03 Nghị quyết 
10/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 

Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ 

đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, 

công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh NT. 

Nghị quyết 

09/2023/NQ-HĐND 

ngày 25/7/2023 
01/8/2023 

04 Nghị quyết 
05/2021/NQ-HĐND 

ngày 31/8/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

số 10/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của 

HĐND tỉnh. 

Nghị quyết 

09/2023/NQ-HĐND 

ngày 25/7/2023 
01/8/2023 

05 Quyết định 
40/2019/QĐ-UBND 

ngày 09/8/2019 

Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ 

đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, 

công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh NT. 

Quyết định số   

65/2023/QĐ-UBND   

ngày 06/9/2023 thay 

thế QĐ này 

 

06 Quyết định 67/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định Quyết định số    



 2 

ngày 23/9/2021 số 40/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 Quy 

định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, 

bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công 

chức, viên chức trên địa bàn tỉnh NT. 

65/2023/QĐ-UBND   

ngày 06/9/2023 thay 

thế QĐ này 

07 Quyết định 
69/2012/QĐ-UBND  

ngày 30/11/2012 

Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính 

phục vụ hoạt động của HĐND và ĐB HĐND 

các cấp tỉnh NT 

Quyết định số   

70/2023/QĐ-UBND   

ngày 18/9/2023 thay 

thế QĐ này 

 

08 Quyết định 
08/2013/QĐ-UBND  

ngày 21/02/2013 

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 

69/2012/QĐ-UBND quy định chế độ, định mức 

chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND 

và ĐB HĐND các cấp tỉnh NT 

Quyết định số   

70/2023/QĐ-UBND   

ngày 18/9/2023 thay 

thế QĐ này 

 

09 Quyết định 
27/2017/QĐ-UBND  

ngày 11/4/2017 

Sửa đổi, bổ sung 1 số Điều Quyết định số 

69/2012/QĐ-UBND quy định chế độ, định mức 

chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND 

và ĐB HĐND các cấp tỉnh NT 

Quyết định số   

70/2023/QĐ-UBND   

ngày 18/9/2023 thay 

thế QĐ này 

 

 

1 Tên cơ quan rà soát văn bản.  
2 Tên cơ quan rà soát, hệ thống hóa văn bản. 
3 Tên danh mục có thể thay đổi căn cứ vào mục đích, phạm vi, đối tượng hệ thống hóa văn bản, tổng rà soát văn bản hay rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn. 
4 Trường hợp văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố thì cơ quan rà soát đưa văn bản đó vào danh mục văn bản để công bố. 
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